
1/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29206662274 Lê Thường An COM 384 A K29VTD

2 29215150216 Hồ Quý Thiên An COM 384 A K29LKT

3 30204655597 Phạm Lan Anh COM 384 A K30QTH

4 31214351495 Phạm Phan Ý Anh COM 384 A K31QTH

5 30216625949 Y Duy Ayũn COM 384 A K30VTD

6 31210444347 Hà Gia Bảo COM 384 A K31QTH

7 31204564136 Phan Thị Thuý Bình COM 384 A K31HP-QTH

8 29212760973 Nguyễn Trần Ngọc Châu COM 384 A K29VTD

9 30204456241 Nguyễn Thị Kiều Chi COM 384 A K30QTN

10 30214363763 Trà Quang Chính COM 384 A K30QTH

11 31214359425 Hoàng Mai Hàm Đan COM 384 A K31QTH

12 29206620689 Lý Nguyễn Ngọc Diễm COM 384 A K29VTD

13 29206659072 Nguyễn Thị Ngọc Diễm COM 384 A K29VTD

14 30208024746 Cao Thị Diễm COM 384 A K30QTN

15 29211153574 Trần Nhật Dinh COM 384 A K30QTH NỢ HP

16 30214355442 Lê Huỳnh Đức COM 384 A K30QTH

17 30204456243 Nguyễn Thị Thuỳ Dung COM 384 A K30QTN

18 30204456248 Lê Thị Phương Giao COM 384 A K30QTN

19 29205158068 Tạ Thị Ngọc Hà COM 384 A K29LKT

20 29206661246 Trương Lệ Hằng COM 384 A K29VTD

21 30204341082 Đào Thị Thanh Hằng COM 384 A K30QTH

22 29214356713 Trần Quang Hào COM 384 A K29LKT
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2/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30214359836 Trần Phước Hào COM 384 A K30QTH

2 30209354061 Nguyễn Võ Nguyên Hảo COM 384 A K30QTH

3 28204151202 Nguyễn Thị Thu Hiền COM 384 A K30QEC

4 30204160430 Nguyễn Thị Thảo Hiền COM 384 A K30QEC

5 30204355457 Võ Thị Hiếu COM 384 A K30QTH

6 30214155967 Hoàng Đình Hiệu COM 384 A K30QEC

7 30204632738 Trịnh Thị Mai Hoa COM 384 A K30QTH

8 28206353251 Phan Đặng Liên Hoàng COM 384 A K29VBC

9 30214155968 Mai Phước Hoàng COM 384 A K30QEC

10 30212726067 Nguyễn Ngọc Việt Huân COM 384 A K30HP-QTH NỢ HP

11 29215147842 Nguyễn Văn Tiến Hưng COM 384 A K29LKT

12 29206922750 Trịnh Ngọc Quỳnh Hương COM 384 A K29VTD

13 30214155969 Nguyễn Hải Lâm Huy COM 384 A K30QEC

14 30214331798 Lê Nhật Huy COM 384 A K30HP-QTH

15 30214364311 Trần Gia Huy COM 384 A K30QTH

16 29215156463 Trần Phước Khánh COM 384 A K29LKT

17 30207137241 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh COM 384 A K30QTN

18 28215149245 Nguyễn Đắc Anh Khoa COM 384 A K28LKT NỢ HP

19 30215141626 Đỗ Vạn Khoa COM 384 A K30LKT NỢ HP

20 30206123087 Nguyễn Hoàng Hiếu Kiên COM 384 A K30VTD

21 30214355476 Phạm Trung Kiên COM 384 A K30QTH

22 30202741631 Nguyễn Thị Ngọc Kim COM 384 A K30QEC
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3/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30216649638 Phan Ngọc Lin COM 384 A K30VTD

2 28215104815 Nguyễn Văn Linh COM 384 A K29LKT

3 29216654670 Nhữ Võ Diệu Huyền Linh COM 384 A K29VTD

4 29216658384 Chử Hồng Linh COM 384 A K29VTD

5 30204151954 Hoàng Thị Linh COM 384 A K30QEC

6 30204355479 Nguyễn Khánh Linh COM 384 A K30QTH

7 30204428787 Nguyễn Thị Thuỳ Linh COM 384 A K30QTN

8 30206659506 Lê Thùy Linh COM 384 A K30VTD

9 30206659509 Nguyễn Thùy Linh COM 384 A K30VTD

10 29216648525 Trần Quốc Lộc COM 384 A K29VTD

11 28215102166 Trần Nhật Long COM 384 A K29LKT NỢ HP

12 30214340483 Hồ Hoàng Long COM 384 A K30QTH

13 30216624545 Trần Thanh Long COM 384 A K30VTD

14 29206655254 Lê Thị Khánh Ly COM 384 A K29VTD

15 30208123927 Nguyễn Thị Trúc Ly COM 384 A K30QTH

16 30214621977 Nguyễn Thị Yến Ly COM 384 A K30QEC

17 29206341939 Nguyễn Lê Khánh Mai COM 384 A K29VTD

18 29205160116 Cao Thị Nhật Minh COM 384 A K29LKT

19 30212351787 Nguyễn Nhật Minh COM 384 A K30QTH

20 30216630505 Bùi Đức Minh COM 384 A K31QEC

21 30204557407 Trần Thị Diệu Na COM 384 A K30QTN

22 30204163910 Võ Hiếu Ngân COM 384 A K30QEC
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4/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30208140534 Mai Như Thanh Ngân COM 384 A K30QEC

2 30204355499 Phan Thị Thanh Ngọc COM 384 A K30QTH

3 30208021846 Trần Thị Bích Ngọc COM 384 A K30QEC

4 29206654938 Hà Thị Kim Nguyên COM 384 A K29LKT

5 29211142838 Đoàn Văn Trung Nguyên COM 384 A K29QTH

6 30204350648 Bùi Nguyên Nguyên COM 384 A K30HP-QTH NỢ HP

7 30214125674 Hoàng Minh Nhật COM 384 A K30QEC NỢ HP

8 30204164684 Trần Thị Ngọc Nhi COM 384 A K30QEC

9 30204333812 Võ Thị Yến Nhi COM 384 A K30QTH

10 29204147163 Nguyễn Thị Quỳnh Như COM 384 A K29QEC

11 30204355513 Trần Thị Quỳnh Như COM 384 A K30QTH

12 30209333417 Nguyễn Thiên Như COM 384 A K30QTH

13 30214441984 Nguyễn Quang Phong COM 384 A K30QTN

14 30206263837 Đinh Thị Hồng Phúc COM 384 A K30DKS

15 30216651969 Trần Lê Minh Quân COM 384 A K30VTD NỢ HP

16 30214160454 Đặng Lâm Gia Quốc COM 384 A K30QEC

17 30206624792 Nguyễn Thị Thanh Quyên COM 384 A K30VTD

18 30206624817 Trần Thị Bảo Quyên COM 384 A K30VTD

19 30209345606 Phạm Ngọc Quyên Quyên COM 384 A K30QTH

20 31204166732 Trần Kim Quyên COM 384 A K31QEC

21 29206138430 Lương Thị Xuân Quỳnh COM 384 A K29VTD NỢ HP

22 30214322762 Trần Văn Tài COM 384 A K30QTH
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5/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29206662357 Hà Thị Thanh Tâm COM 384 A K29VTD

2 30204956190 Nguyễn Lê Bảo Tâm COM 384 A K30QTH

3 30214663236 Nguyễn Lê Đình Thanh COM 384 A K30QTH

4 30214156003 Hoàng Trung Thành COM 384 A K30QEC

5 30214163792 Lê Đức Thành COM 384 A K30QEC

6 30206642880 Trần Thị Thanh Thảo COM 384 A K30VTD

7 29215154203 Vũ Thị Minh Thư COM 384 A K29LKT

8 30204160466 Trần Ngọc Anh Thư COM 384 A K30QEC

9 30206664607 Lương Thị Hoài Thương COM 384 A K30VTD

10 30204355544 Nguyễn Thị Thủy Tiên COM 384 A K30QTH

11 29206640632 Đặng Ngọc Thùy Trâm COM 384 A K29VTD

12 29206622964 Nguyễn Ngọc Bảo Trân COM 384 A K29VTD

13 29205140118 Lê Nguyễn Hoàng Trang COM 384 A K29HP-LKT

14 30215236752 Huỳnh Đức Trí COM 384 A K30QTH

15 30204363619 Thái Thị Lệ Trinh COM 384 A K30QTH

16 30214562066 Nguyễn Văn Trường COM 384 A K30QTH NỢ HP

17 30206655349 Đặng Diệu Tú COM 384 A K30VTD

18 30219326219 Diệp Đình Anh Tuấn COM 384 A K30QTH

19 29205160425 Nguyễn Vũ Lam Tuyền COM 384 A K29LKT

20 30204156019 Bùi Thị Phương Uyên COM 384 A K30QEC

21 31210471683 Trương Đình Việt COM 384 A K31QTH

22 30202720915 Ngô Thị Kiều Vy COM 384 A K30VTD
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6/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30204450073 Đào Thị Mỹ Vy COM 384 A K30QTN

2 30209424965 Nguyễn Thị Tường Vy COM 384 A K30QTH

3 30204156023 Huỳnh Như Ý COM 384 A K30QEC

4 30204363138 Võ Thị Như Ý COM 384 A K30QTH

5 30204447398 Trương Thị Mỹ Yên COM 384 A K30QTN

6 30204156024 Đặng Thị Phi Yến COM 384 A K30QEC

7 30204456281 Nguyễn Thị Bảo Yến COM 384 A K30QTN

8 31218152313 Mai Văn Đông Zôn COM 384 A K31QTH NỢ HP

9 29204551579 Hoàng Thị Ngọc Anh COM 384 C K29QTN

10 29205155696 Trần Thị Quế Anh COM 384 C K29LKT

11 29205232216 Nguyễn Phan Thảo Anh COM 384 C K29LKT

12 29215127850 Đặng Gia Bảo COM 384 C K29LKT

13 29215154801 Dương Gia Bảo COM 384 C K29LKT

14 30204433004 Nguyễn Thị Ngọc Bích COM 384 C K30QTN

15 30201463626 Ngô Hoàng Bảo Châu COM 384 C K30QTN

16 30204155947 Nguyễn Thị Minh Châu COM 384 C K30QEC

17 29204445738 Lê Thị Bích Đào COM 384 C K29QTN

18 31216650510 Nguyễn Văn Đạt COM 384 C K31QTN

19 30214155956 Nguyễn Tấn Đức COM 384 C K30QEC NỢ HP

20 30214155959 Hà Tấn Được COM 384 C K30QEC

21 29215154563 Lê Hữu Trường Giang COM 384 C K29LKT

22 30204760386 Nguyễn Ngọc Bảo Hân COM 384 C K30QEC
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7/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30205160858 Nguyễn Tô Ngọc Hân COM 384 C K30LKT

2 30205156422 Phạm Huỳnh Thúy Hằng COM 384 C K30LKT

3 30205225278 Nguyễn Thuý Hiền COM 384 C K30LKT

4 28218153523 Phạm Thanh Hoàng COM 384 C K28LKT

5 29215152720 Lê Trung Hội COM 384 C K29LKT

6 30204164419 Lê Thị Thanh Huyền COM 384 C K30QEC

7 30204622735 Nguyễn Thị Thanh Huyền COM 384 C K30QEC

8 31204128761 Trần Khánh Huyền COM 384 C K31QEC

9 31206846819 Phạm Thị Bảo Khanh COM 384 C K31VE-VQH

10 30206563791 Bùi Lê Khánh COM 384 C K30QEC

11 29215135905 Trần Thanh Khiêm COM 384 C K29LKT

12 30204155973 Đỗ Thị Kiều COM 384 C K30QEC

13 30204122825 Nguyễn Thị Lài COM 384 C K30QEC

14 29216346502 Nguyễn Quý Lâm COM 384 C K29VBC

15 29205143344 Trương Thị Khánh Linh COM 384 C K29LKT

16 30204329634 Phan Thị Khánh Linh COM 384 C K30QTH

17 30205228173 Nguyễn Thị Diệu Linh COM 384 C K30LKT

18 31214575950 Nguyễn Văn Linh COM 384 C K31QTN

19 30204329319 Nguyễn Khánh Ly COM 384 C K30QTH

20 30204155978 Lê Thị Hồng Mai COM 384 C K30QEC

21 29214661868 Trần Sỹ Minh COM 384 C K29QTH NỢ HP

22 29206661715 Siêm Mùi Mủi COM 384 C K29VTD
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MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29204357719 Phan Nguyễn Hà My COM 384 C K29QTH

2 30204160444 Nguyễn Thị Trà My COM 384 C K30QEC

3 30204364946 Đặng Lê Hồng My COM 384 C K30QTH

4 31204140901 Nguyễn Thị Hà My COM 384 C K31QEC

5 30214355493 Phan Trần Nhật Nam COM 384 C K30QTH

6 30204355494 Kiều Thị Nga COM 384 C K30QTH

7 29207153655 Nguyễn Thị Kiều Ngân COM 384 C K29VBC

8 30204448893 Bùi Kim Phương Nghi COM 384 C K30QTN

9 29200461372 Phạm Bảo Ngọc COM 384 C K29QTH

10 29205165380 Cao Trần Như Ngọc COM 384 C K29LKT

11 30204155985 Lê Như Ngọc COM 384 C K30QEC

12 29206956747 Huỳnh Thanh Nhàn COM 384 C K30QTH

13 30214355502 Nguyễn Văn Nhàn COM 384 C K30QTH

14 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật COM 384 C K29QTH

15 30204355510 Văn Thị Khánh Nhi COM 384 C K30QTH

16 30208058280 Lương Thị Oanh COM 384 C K30QEC

17 29215124444 Vũ Nguyễn Hoàng Phong COM 384 C K29LKT

18 30215128775 Nguyễn Như Phong COM 384 C K30LKT

19 29215144493 Kiều Quang Phúc COM 384 C K29LKT

20 30204940528 Lê Quỳnh Phương COM 384 C K30QEC

21 30214346349 Lê Huỳnh Vinh Quang COM 384 C K31QTH

22 30214363031 Lê Trung Quý COM 384 C K30QTH
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9/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29205123204 Đoàn Thị Diễm Quỳnh COM 384 C K29LKT

2 30204456264 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh COM 384 C K30QTN

3 30204456265 Nguyễn Hương Quỳnh COM 384 C K30QTN

4 31204164508 Võ Thị Như Quỳnh COM 384 C K31QEC

5 28214147477 Đinh Chí Sóng COM 384 C K28QTH NỢ HP

6 28216603786 Nguyễn Tấn Tài COM 384 C K28VTD

7 29206534979 Lê Thị Minh Tâm COM 384 C K29VTD

8 31214553218 Châu Tân COM 384 C K31HP-QTH

9 29204952155 Lê Thị Phương Thảo COM 384 C K29QTH

10 29206664732 Trần Nguyễn Quỳnh Thi COM 384 C K29VTD

11 30216623050 Nguyễn Văn Thịnh COM 384 C K30VTD

12 30218148725 Đỗ Văn Thịnh COM 384 C K30QTH

13 29205147791 Lê Dương Minh Thư COM 384 C K29LKT

14 30204147872 Lâm Anh Thư COM 384 C K30QEC

15 31204120328 Đậu Thị Lê Thư COM 384 C K31QEC

16 29205155566 Bùi Thị Hoài Thương COM 384 C K29LKT

17 29206650075 Phạm Thị Hà Thương COM 384 C K29VTD

18 29205135017 Cao Thị Thanh Thùy COM 384 C K29LKT

19 29205141550 Kpuih H' Bích Thủy COM 384 C K29LKT

20 31204169079 Nguyễn Thị Thủy COM 384 C K31QEC

21 29209349165 Hoàng Bảo Thủy Tiên COM 384 C K29QTH

22 29206625838 Hồ Phương Trâm COM 384 C K29VTD
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10/10

MÔN THI : COM 384 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Đàm Phán * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 10/10/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30204156012 Hà Ngọc Bảo Trâm COM 384 C K30QEC

2 30208058341 Trần Thị Ngọc Trâm COM 384 C K30LKT

3 29206645542 Phan Võ Khánh Trang COM 384 C K29VTD

4 30205121577 Huỳnh Thị Thu Trang COM 384 C K30LKT

5 30206155411 Đỗ Thị Huyền Trang COM 384 C K30LKT

6 30204125885 Huỳnh Thị Kim Trinh COM 384 C K30QEC

7 30204156016 Nguyễn Tố Trinh COM 384 C K30QEC

8 30204364840 Đỗ Thị Như Trúc COM 384 C K30QTH NỢ HP

9 30204951366 Nguyễn Thanh Trúc COM 384 C K30QTH

10 30204456277 Phạm Thị Diệu Tú COM 384 C K30QTN

11 30204660338 Bùi Thị Cẩm Tú COM 384 C K30QTH NỢ HP

12 30215127428 Trần Mai Tuấn Tú COM 384 C K30LKT NỢ HP

13 28214350592 Nguyễn Bách Tùng COM 384 C K28QTH

14 30204931168 Đào Nguyễn Gia Uyên COM 384 C K30QTH

15 30216226595 Thái Quang Vinh COM 384 C K30LKT

16 30214364624 Trịnh Công Vũ COM 384 C K30QTH

17 29206658289 Lê Trương Ái Vy COM 384 C K29VTD

18 30205135261 Nguyễn Ngọc Ánh Vy COM 384 C K30QEC

19 30208029736 Vũ Nguyễn Thảo Vy COM 384 C K30QTH

20 30204760415 Phạm Thị Như Ý COM 384 C K30QEC

21 30204355579 Lê Hà Hải Yến COM 384 C K30QTH

22 0 0 0 0 0 0
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